
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

Số:                /SYT-NVD 

V/v thay đổi thông tin thuốc  trúng 

thầu Omnipaque, Prograf 0.5mg, 

Prograf 1mg, Advagraf 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng 3 năm 2024 

 Kính gửi:   Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.  

Sở Y tế nhận được Công văn số 254/TTMS-NVD ngày 27/02/2024 của 

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc thay đổi thông tin thuốc  

trúng thầu Omnipaque, Prograf 0.5mg, Prograf 1mg, Advagraf.  

Theo nội dung Công văn trên, thay đổi thông tin thuốc trúng thầu 

Omnipaque, Prograf 0.5mg, Prograf 1mg, Advagraf của Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trung ương 2 thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức Đàm phán giá 

tại các Quyết định số 3460/QĐ-TTMS ngày 27/12/2022, số 67/QĐ-TTMS ngày 

13/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Sở Y tế thông báo cụ thể như sau:  

STT Tên thuốc 

(hoạt chất, 

nồng độ/hàm 

lượng) 

Số đăng ký 

trúng thầu 

Thông tin 

đã được 

phê duyệt 

Thông tin 

thay đổi 

Ghi chú 

I. Quyết định 3460/QĐ-TTMS ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

1 Prograf 

0.5mg 
(Tacrolimus 

0,5mg) 

VN-22057-

19 

Địa chỉ cơ 

sở sản xuất: 

Killorglin, 

Co. Kerry, 

Ireland 

Cách ghi địa 

chỉ cơ sở sản 

xuất thay đổi: 

Killorglin, Co. 

Kerry, V93 

FC86,  Ireland 

Nhà thầu cung ứng theo 

địa chỉ cơ sở sản xuất 

thay đổi sau khi cung 

ứng hết tồn kho thuốc 

trúng thầu theo thông tin 

cũ (dự kiến bắt đầu cung 

ứng thuốc thay đổi từ 

tháng 5/2024) 

2 Advagraf 

(Tacrolimus 

(dưới dạng 

Tacrolimus 

monohydrate) 

0,5mg) 

VN-16290-

13 

Địa chỉ cơ 

sở sản xuất: 

Killorglin, 

Co. Kerry, 

Ireland 

Cách ghi địa 

chỉ cơ sở sản 

xuất thay đổi: 

Killorglin, Co. 

Kerry, V93 

FC86,  Ireland 

Nhà thầu cung ứng theo 

địa chỉ cơ sở sản xuất 

thay đổi sau khi cung 

ứng hết tồn kho thuốc 

trúng thầu theo thông tin 

cũ (dự kiến bắt đầu cung 

ứng thuốc thay đổi từ 

tháng 4/2024) 

3 Advagraf 
(Tacrolimus 

(dưới dạng 

Tacrolimus 

monohydrate) 

1mg) 

VN-16498-

13 

Địa chỉ cơ 

sở sản xuất: 

Killorglin, 

Co. Kerry, 

Ireland 

Cách ghi địa 

chỉ cơ sở sản 

xuất thay đổi: 

Killorglin, Co. 

Kerry, V93 

FC86,  Ireland 

Nhà thầu cung ứng theo 

địa chỉ cơ sở sản xuất 

thay đổi sau khi cung 

ứng hết tồn kho thuốc 

trúng thầu theo thông tin 

cũ (dự kiến bắt đầu cung 

ứng thuốc thay đổi từ 

tháng 4/2024) 



STT Tên thuốc 

(hoạt chất, 

nồng độ/hàm 

lượng) 

Số đăng ký 

trúng thầu 

Thông tin 

đã được 

phê duyệt 

Thông tin 

thay đổi 

Ghi chú 

4 Advagraf 

(Tacrolimus 

(dưới dạng 

Tacrolimus 

monohydrate) 

5mg) 

VN-16291-

13 

Địa chỉ cơ 

sở sản xuất: 

Killorglin, 

Co. Kerry, 

Ireland 

Cách ghi địa 

chỉ cơ sở sản 

xuất thay đổi: 

Killorglin, Co. 

Kerry, V93 

FC86,  Ireland 

Nhà thầu cung ứng theo 

địa chỉ cơ sở sản xuất 

thay đổi sau khi cung 

ứng hết tồn kho thuốc 

trúng thầu theo thông tin 

cũ (dự kiến bắt đầu cung 

ứng thuốc thay đổi từ 

tháng 4/2024) 

II. Quyết định số 67/QĐ-TTMS ngày 13/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

1 Prograf 1mg 
(Tacrolimus 

1mg) 

VN-22209-

19 

Địa chỉ của 

cơ sở sản 

xuất: 

Killorglin, 

Co. Kerry, 

Ireland 

Cách ghi địa 

chỉ cơ sở sản 

xuất thay đổi: 

Killorglin, Co. 

Kerry, V93 

FC86,  Ireland 

Nhà thầu cung ứng theo 

địa chỉ cơ sở sản xuất 

thay đổi sau khi cung 

ứng hết tồn kho thuốc 

trúng thầu theo thông tin 

cũ (dự kiến bắt đầu cung 

ứng thuốc thay đổi từ 

tháng 5/2024) 

2 Omnipaque 
(Iohexol 

647mg/ml 

(tương đương 

Iod 300mg/ml) 

x 100ml) 

VN-20357-

17 

Số đăng ký 

đã trúng 

thầu: VN-

20357-17 

Số đăng ký 

thay đổi: 

539110067223 

Nhà thầu cung ứng theo 

địa chỉ cơ sở sản xuất 

thay đổi sau khi cung 

ứng hết tồn kho thuốc 

trúng thầu theo thông tin 

cũ (dự kiến bắt đầu cung 

ứng thuốc thay đổi từ 

tháng 3/2024) 

(Công văn chi tiết kèm theo) 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên (thực hiện);   

- Website Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh (p/h);                                                                               

- Lưu: VT, NVD.                                                                                  

     

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Cường 
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